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 Năm học 2021 - 2022
I. Đặc điểm tình hình
1. Số lớp: 5; Số học sinh: 216; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 00
2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 01; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: 00; Đại học: 01; Trên đại học: 00
				    Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 00; Khá: 01; Đạt: 00; Chưa đạt: 00
3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thí nghiệm/thực hành
	Ghi chú

	1
	Tranh về Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở
	01
	Nhà ở đối với con người (mục 1,2)
	

	2
	Tranh về Kiến trúc nhà ở Việt Nam
	01
	Nhà ở đối với con người (mục 3)
	

	3
	Tranh về Xây dựng nhà ở
	01
	Nhà ở đối với con người (mục 4,5)
	

	4
	Tranh về Ngôi nhà thông minh
	01
	Ngôi nhà thông minh
	

	5
	Tranh về thực phẩm trong gia đình
	01
	Thực phẩm và dinh dưỡng
	

	6
	Tranh về Phương pháp bảo quản thực phẩm
	01
	Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình (mục 1)
	

	7
	Tranh về Phương pháp chế biến thực phẩm
	01
	Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình (mục 2)
	

	8
	Tranh về Trang phục và đời sống
	01
	Trang phục ( mục 1,2) 
	

	9
	Tranh về Thời trang trong cuộc sống
	01
	Thời trang
	

	10
	Tranh về Lựa chọn và sử dụng trang phục 
	01
	Trang phục (mục 3,4)
	

	11
	Tranh về Nồi cơm điện
	01
	Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình (mục 2)
	

	12
	Tranh về Bếp điện
	01
	Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình (mục 1)
	

	13
	Tranh về Đèn điện
	01
	Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình (mục 1.2)
	

	14
	Tranh về Quạt điện
	01
	Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình (mục 1)
	


4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
	STT
	Tên phòng
	Số lượng
	Phạm vi và nội dung sử dụng
	Ghi chú

	1
	Phòng học
	5
	Phạm vi: học sinh lớp 6
Nội dung: Theo từng bài học và liên kết nội môn
	


II. Kế hoạch dạy học (theo khối lớp) ( hoặc đưa theo dạng phụ lục từng khối)
Lưu ý : 
- Thực hiện đổi mới dạy học theo công văn 4612 (linh động thực hiện chương trình, xây dựng chuyên đề dạy học, lồng ghép tích hợp nội dung dạy học) được cụ thể hóa trong khung chương trình.
[bookmark: _Hlk81599320]- Thực hiện theo thông tư 22/2021/TT-BGDĐT ngày 20/7/2021 Quy định về đánh giá học sinh Trung học cơ sở và học sinh Trung học phổ thông
- Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn thực hiện chương trình: 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18/12/2020
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	[bookmark: _Hlk81600868]1
(Tuần 1,2)
	Bài 1: Nhà ở đối với con người
	2
	- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở.
- Nhận biết, kể được một số kiểu nhà ở đặc trưng của Việt Nam
- Kể được tên một số loại vật liệu xây dựng nhà.
[bookmark: _GoBack]- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà..
	

	2
(Tuần 3,4)
	Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
	2
	- Kể được các nguồn năng lượng thông dụng trong ngôi nhà.
- Nêu và thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	

	3
(Tuần 5)
	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	1
	- Nhận biết được thế nào là ngôi nhà thông minh.
 - Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	

	4
(Tuần 6)
	Dự án 1: Ngôi nhà của em
	1
	   Xây dựng ý tưởng thiết kế và lắp ráp được một mô hình nhà ở từ các vật liệu có sẵn.
	

	5
(Tuần 7)
	Ôn tập chương 1
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về nhà ở.
	

	6
(Tuần 8)
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì 1
	1
	- Củng cố kiến thức chương 1.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp
	

	7
(Tuần 9,10,11)
	Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
	3
	- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người.
- Hình thành thói quan ăn, uống khoa học.
- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.
	

	8
(Tuần 12,13,14)
	Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
	3
	- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.
- Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.
- Chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.
	

	9
(Tuần 15)
	Dự án 2: Món ăn cho bữa cơm gia đình
	1
	   Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cho gia đình và chế biến một số món ăn theo phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.
	

	10
(Tuần 16)
	Ôn tập cuối học kì 1
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về thực phẩm.
	

	11
(Tuần 17,18)
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	1
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	

	12
(Tuần 19)
	Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc
	1
	- Nhận biết các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.
- Nhận biết một số ưu, nhược điểm của một số loại vải thông dụng.
	

	13 
(Tuần 20)
	Bài 7: Trang phục
	1
	- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống.
	

	NGHỈ TẾT
(29/01/2022 - 06/02/2022)

	14
(Tuần 21,22)
	Bài 7: Trang phục
	2
	- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc;
- Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.
	

	15
(Tuần 23,24)
	Bài 8: Thời trang
	2
	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang;
- Nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân;
- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
	

	16
(Tuần 25)
	Dự án 3: Em làm nhà thiết kế thời trang
	1
	   Xây dựng được ý tưởng thiết kế bộ đồng phục cho học sinh trung học cơ sở (gồm đồng phục cho nam và đồng phục cho nữ.
	

	17
(Tuần 26)
	Ôn tập chương 3
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về trang phục và thời trang.
	

	18
(Tuần 27)
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì 2
	1
	- Củng cố kiến thức chương 3.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp
	

	19
(Tuần 28,29,30,31,32)
	Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	5
	- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính của một số đồ dùng điện;
- Vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình;
- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn;
- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
	

	20
(Tuần 33)
	Ôn tập cuối học kì 2
Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	

	21
(Tuần 34)
	Bài 10: An toàn điện
	1
	- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
- Trình bày được các biện pháp an toàn khi sử dụng điện.
	

	22
(Tuần 35)
	Dự án 4: Tiết kiệm trong sử dụng điện
	1
	- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
- Kể được nguyên nhân gâu tai nạn điện
- Nhận biết được các trường hợp mất an toàn điện.
- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
	


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
(4)

	1
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
(4) các nội dung được yêu cầu lồng ghép tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Củng cố kiến thức chương 1.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 17
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	- Củng cố kiến thức chương 3.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	Tự luận


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
4. Tổ chức dạy học qua internet
	STT
	Nội dung/chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức thực hiện
(4)
	Công cụ/phần mềm
(5) 

	1
(Tuần 1,2)
	Bài 1: Nhà ở đối với con người
	2
	- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở.
- Nhận biết, kể được một số kiểu nhà ở đặc trưng của Việt Nam
- Kể được tên một số loại vật liệu xây dựng nhà.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà..
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	2
(Tuần 3,4)
	Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
	2
	- Kể được các nguồn năng lượng thông dụng trong ngôi nhà.
- Nêu và thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	3
(Tuần 5)
	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	1
	- Nhận biết được thế nào là ngôi nhà thông minh.
 - Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.
	

	4
(Tuần 6)
	Dự án 1: Ngôi nhà của em
	1
	   Xây dựng ý tưởng thiết kế và lắp ráp được một mô hình nhà ở từ các vật liệu có sẵn.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	5
(Tuần 7)
	Ôn tập chương 1
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về nhà ở.
	- Ôn tập trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	6
(Tuần 8)
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì 1
	1
	- Củng cố kiến thức chương 1.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp
	- Thực hiện trắc nghiệm trên Forms
- Tự luận gửi qua mail hoặc zalo
	

	7
(Tuần 9,10,11)
	Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
	3
	- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người.
- Hình thành thói quan ăn, uống khoa học.
- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	8
(Tuần 12,13,14)
	Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
	3
	- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.
- Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.
- Chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	9
(Tuần 15)
	Dự án 2: Món ăn cho bữa cơm gia đình
	1
	   Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cho gia đình và chế biến một số món ăn theo phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.
	- Học trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	10
(Tuần 16)
	Ôn tập cuối học kì 1
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về thực phẩm.
	- Ôn tập trực tuyến
- Gửi tài liệu hướng dẫn tự học (cho học sinh không học trực tuyến)
- Thực hiện bài tập trên Google Form.

	

	11
(Tuần 17,18)
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	1
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	- Thực hiện trắc nghiệm trên Forms
- Tự luận gửi qua mail hoặc zalo
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
(4) Mô tả quy trình, cách thức thực hiện của giáo viên và học sinh (lưu ý: xây dựng học động học hình thành và phát huy năng lực tự học của người học). 
(5) Sử dụng hệ thống LMS hay các phần mềm khác, tuy nhiên phải đáp ứng được các yêu cầu sau:
- Thuận lợi cho người học, giáo viên và nhà quản lý.
- Hệ thống được kết nối với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố.
- Đảm bảo xây dựng được các công cụ kiểm tra đánh giá quá trình học của học sinh (tham gia, hoàn thành, thực hiện các yêu cầu, bài kiểm tra…). 
III. Kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục của tổ chuyên môn
1. Khối lớp: 6-  Số học sinh: 40
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	(Báo cáo sau)
	- Mở rộng kiến thức của bộ môn Công nghệ 6
- Chia sẻ, trao đổi kiến thức của đồng nghiệp
	1
	HK1
	Trường THCS An Phú
	Trang Thị Ngọc Ánh
	Các Giáo vên CN 6 
	Tài liệu, máy móc, phiếu học tập


(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…
IV. Sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn
(sinh hoạt chuyên môn: thao giảng, dự giờ, kiểm tra giám sát nội bộ ..)
· Sinh hoạt tổ 2 tuần/lần (họp tổ ghép)
· TTSP: 2 tiết/HK/tổ
· Chuyên đề: 01 chuyên đề/HK/tổ
· Thao giảng cấp trường: 1 tiết/HK/tổ
· Dự giờ: tăng cường dự giờ thăm lớp[
Lưu ý:
- Thông tư 32/2020.
- Công văn 5555/BGDĐT-GDTrH
- Công văn 4612/BGDĐT-GDTrH
- Công văn 4363/BGDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số
V. Các nội dung khác:
1.Triển khai văn bản 4363/GDĐT-GDTrH về xây dựng, sử dụng kho học liệu số:
	Triển khai đầy đủ nội dung
2. Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu: 
- Giáo viên xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu phù hợp với kế hoạch nhà trường như: dò bài đầu giờ, phụ đạo cho học sinh yếu sau giờ học, bồi dưỡng học sinh giỏi học trực tuyến….
- Theo dõi học sinh hòa nhập để đưa ra phương pháp dạy học và cách đánh giá cho phù hợp với từng đối tượng.
3. Tham gia cuộc thi, hội thi
	Tích cực tham gia đầy đủ các cuộc thi và hội thi do Ngành phát động như “Khéo tay Kỹ thuật”.
4. Câu lạc bộ học thuật 
	Tiếp tục duy trì và phát huy “Câu lạc bộ Handmade”
5. Hướng dẫn nghiên cứu khoa học
- Theo sự chỉ đạo và phân công của chuyên môn và của nhà trường.
- Tham gia viết các chuyên đề, sáng kiến của bộ môn và chia sẻ học hỏi cùng nhau.
6. Nội dung khác (nếu có)
- Thực hiện chương trình phổ thông 2018 đối với lớp 6
- Hướng dẫn giáo viên tham khảo hệ tài nguyên trực tuyến:
	+ taphuan.nxbgd.vn
	+ hanhtrangso.nxbgd.vn
	+ www.chantroisangtao.vn
-Triển khai TT22/2021/TT-BGD&ĐT

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Cát Lái, ngày 06 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



                                    NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG					    ĐINH KIM QUY

















Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CÔNG NGHỆ 6, KHỐI LỚP 6
(Năm học 2021 - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:        /                   ngày      tháng 09 năm 2021 của Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi)

1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
(Tuần 1,2)
	Bài 1: Nhà ở đối với con người
	2
	- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở.
- Nhận biết, kể được một số kiểu nhà ở đặc trưng của Việt Nam
- Kể được tên một số loại vật liệu xây dựng nhà.
- Mô tả được các bước chính để xây dựng một ngôi nhà..

	2
(Tuần 3,4)
	Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
	2
	- Kể được các nguồn năng lượng thông dụng trong ngôi nhà.
- Nêu và thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

	3
(Tuần 5)
	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	1
	- Nhận biết được thế nào là ngôi nhà thông minh.
 - Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh.

	4
(Tuần 6)
	Dự án 1: Ngôi nhà của em
	1
	   Xây dựng ý tưởng thiết kế và lắp ráp được một mô hình nhà ở từ các vật liệu có sẵn.

	5
(Tuần 7)
	Ôn tập chương 1
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về nhà ở.

	6
(Tuần 8)
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì 1
	1
	- Củng cố kiến thức chương 1.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp

	7
(Tuần 9,10,11)
	Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
	3
	- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người.
- Hình thành thói quan ăn, uống khoa học.
- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.

	8
(Tuần 12,13,14)
	Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
	3
	- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.
- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực phẩm phổ biến.
- Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.
- Chế biến thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh.

	9
(Tuần 15)
	Dự án 2: Món ăn cho bữa cơm gia đình
	1
	   Xây dựng bữa ăn dinh dưỡng hợp lí cho gia đình và chế biến một số món ăn theo phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.

	10
(Tuần 16)
	Ôn tập cuối học kì 1
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về thực phẩm.

	11
(Tuần 17,18)
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	1
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình

	12
(Tuần 19)
	Bài 6: Các loại vải thường dùng trong may mặc
	1
	- Nhận biết các loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.
- Nhận biết một số ưu, nhược điểm của một số loại vải thông dụng.

	13 
(Tuần 20)
	Bài 7: Trang phục
	1
	- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc sống.

	NGHỈ TẾT
(29/01/2022 - 06/02/2022)
	

	14
(Tuần 21,22)
	Bài 7: Trang phục
	2
	- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc;
- Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.

	15
(Tuần 23,24)
	Bài 8: Thời trang
	2
	- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang;
- Nhận ra và bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân;
- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

	16
(Tuần 25)
	Dự án 3: Em làm nhà thiết kế thời trang
	1
	   Xây dựng được ý tưởng thiết kế bộ đồng phục cho học sinh trung học cơ sở (gồm đồng phục cho nam và đồng phục cho nữ.

	17
(Tuần 26)
	Ôn tập chương 3
	1
	   Hệ thống hóa được nội dung kiến thức về trang phục và thời trang.

	18
(Tuần 27)
	Kiểm tra đánh giá giữa học kì 2
	1
	- Củng cố kiến thức chương 3.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp

	19
(Tuần 28,29,30,31,32)
	Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	5
	- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính của một số đồ dùng điện;
- Vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình;
- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn;
- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.

	20
(Tuần 33)
	Ôn tập cuối học kì 2
Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình

	21
(Tuần 34)
	Bài 10: An toàn điện
	1
	- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.
- Trình bày được các biện pháp an toàn khi sử dụng điện.

	22
(Tuần 35)
	Dự án 4: Tiết kiệm trong sử dụng điện
	1
	- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình.
- Kể được nguyên nhân gâu tai nạn điện
- Nhận biết được các trường hợp mất an toàn điện.
- Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.



2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)

	1
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề/chuyên đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài học/chủ đề/chuyên đề.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt theo chương trình môn học: Giáo viên chủ động các đơn vị bài học, chủ đề và xác định yêu cầu (mức độ) cần đạt.
3. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài kiểm tra, đánh giá

	Thời gian
(1)
	Thời điểm
(2)
	Yêu cầu cần đạt
(3)
	Hình thức
(4)

	Giữa Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 8
	- Củng cố kiến thức chương 1.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 1
	45 phút
	Tuần 17
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	Tự luận

	Giữa Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 27
	- Củng cố kiến thức chương 3.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Điều chỉnh phương pháp học tập cho phù hợp
	Tự luận

	Cuối Học kỳ 2
	45 phút
	Tuần 33
	- Củng cố kiến thức.
- Đánh giá kết quả học tập của học sinh.
- Làm cho học sinh chú ý nhiều hơn đến việc học của mình
	Tự luận


 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
III. Các nội dung khác (nếu có):
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Cát Lái, ngày 06 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



                                    NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG					    ĐINH KIM QUY








Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN CÔNG NGHỆ
(Năm học 2021 - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:       /            ngày      tháng  09  năm 2021 của Trường  THCS Thạnh Mỹ Lợi)

1. Khối lớp: 6- Số học sinh: 216
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	Hướng dẫn cách làm hoa
	Thực hiện được một bông hoa 
	4
	Tháng 10/2021
	Phòng học - Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi
	Trần Đoàn Thanh Ngọc
	Lê Thị Trang
	Nguyên vật liệu tự túc

	2
	Hướng dẫn thực hiện một món ăn không sử dung nhiệt
	Thực hành được 1 món ăn cơ bản không dùng nhiệt
	4
	Tháng 11/2021
	Phòng học - Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi
	Trần Đoàn Thanh Ngọc
	Lê Thị Trang
	Nguyên vật liệu tự túc

	3
	Hướng dẫn thực hiện một mẫu thiệp hoặc thiết kế 1 hộp quà
	Thực hiện được một sản phẩm yêu thích tặng người thân
	8
	Tháng 3,4/2021
	Phòng học - Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi
	Trần Đoàn Thanh Ngọc
	Lê Thị Trang
	Nguyên vật liệu tự túc


2. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
	STT
	Chủ đề
(1)
	Yêu cầu cần đạt
(2)
	Số tiết
(3)
	Thời điểm
(4)
	Địa điểm
(5)
	Chủ trì
(6)
	Phối hợp
(7)
	Điều kiện thực hiện
(8)

	1
	
	
	
	
	
	
	
	


3. Khối lớp: ......................; Số học sinh:…………….
(1) Tên chủ đề tham quan, cắm trại, sinh hoạt tập thể, câu lạc bộ, hoạt động phục vụ cộng đồng.
(2) Yêu cầu (mức độ) cần đạt của hoạt động giáo dục đối với các đối tượng tham gia.
(3) Số tiết được sử dụng để thực hiện hoạt động.
(4) Thời điểm thực hiện hoạt động (tuần/tháng/năm).
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động (phòng thí nghiệm, thực hành, phòng đa năng, sân chơi, bãi tập, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tại di sản, tại thực địa...).
(6) Đơn vị, cá nhân chủ trì tổ chức hoạt động.
(7) Đơn vị, cá nhân phối hợp tổ chức hoạt động.
(8) Cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, học liệu…

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	Cát Lái, ngày 06 tháng 09 năm 2021
HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)



                                    NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG					    ĐINH KIM QUY





Phụ lục III
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN MÔN HỌC CÔNG NGHỆ 6- LỚP 6
(Năm học 2021 - 2022)
(Kèm theo Kế hoạch số:       /            ngày      tháng 09 năm 2021 của Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi)
	
	


I. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình
	STT
	Bài học
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	Bài 1: Nhà ở đối với con người
	2
	Tuần 1 và 2
	- Tranh về Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở.
- Tranh về Kiến trúc nhà ở Việt Nam.
- Tranh về Xây dựng nhà ở
	Lớp học

	2
	Bài 2: Sử dụng năng lượng trong gia đình
	2
	Tuần 3 và 4
	- Tranh về Các thiết bị sử dụng năng lượng
	Lớp học

	3
	Bài 3: Ngôi nhà thông minh
	1
	Tuần 5 
	Tranh về Ngôi nhà thông minh
	Lớp học

	4
	Dự án 1: ngôi nhà của em
	1
	Tuần 6
	Nguyên vật liệu làm mô hình
	Lớp học

	5
	Ôn tập chương 1
	1
	Tuần 7
	- Sơ đồ tư duy
	Lớp học

	6
	Kiểm tra đánh giá giữa Học kì 1
	1
	Tuần 8
	
	Lớp học

	7
	Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng
	3
	Tuần 9, 10 và 11
	Tranh về thực phẩm trong gia đình
	Lớp học

	8
	Bài 5: Bảo quản và chế biến thực phẩm trong gia đình
	3
	Tuần 12, 13 và 14
	- Tranh về Phương pháp bảo quản thực phẩm.
- Tranh về Phương pháp chế biến thực phẩm
	Lớp học

	9
	Dự án 2: Món ăn cho bữa cơm gia đình
	1
	Tuần 15
	- Nguyên vật liệu nấu ăn
- Dụng cụ bếp
	Lớp học

	10
	Ôn tập cuối Học kì 1
	1
	Tuần 16
	  Sơ đồ tư duy
	Lớp học

	11
	Kiểm tra đánh giá cuối học kì 1
	1
	 Tuần 17
	
	Lớp học

	12
	Bài 6: Các loại vải thường dung trong may mặc
	1
	Tuần 19
	-  Mẫu vải.
- Tranh trang phục
	Lớp học

	13
	Bài 7:Trang phục
	1
	Tuần 20
	- Tranh về Trang phục và đời sống.
	Lớp học

	NGHỈ TẾT
(29/01/2022 - 06/02/2022)
	
	

	14
	Trang phục
	2
	Tuần 21, 22
	- Tranh về Trang phục và đời sống.
- Tranh về Lựa chọn và sử dụng trang phục
	Lớp học

	15
	Thời trang
	2
	Tuần 23, 24
	Tranh về Thời trang trong cuộc sống
	Lớp học

	16
	Dự án 3: Em làm nhà thiết kế thời trang
	1
	Tuần 25
	- Vật liệu thực hiện mẫu thiết kế.
- Phương tiện hỗ trợ: máy tính, tạp chí
	Lớp học

	17
	Ôn tập chương 3
	1
	Tuần 26
	  Sơ đồ tư duy
	Lớp học

	18
	Kiểm tra đánh giá giữa Học kì 2
	1
	Tuần 27
	
	Lớp học

	19
	Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình
	5
	Tuần 28, 29, 30, 31, 32
	- Tranh về Nồi cơm điện.
- Tranh về Bếp điện
- Tranh về Đèn điện
- Tranh về Quạt điện
	Lớp học

	20
	Kiểm tra cuối học kì 2
	1
	Tuần 33
	
	Lớp học

	21
	An toàn điện trong gia đình
	1
	Tuần 34
	- Tranh minh họa về An toàn điện
- Tranh về Tai nạn do điện
	Lớp học

	22
	Dự án 4: tiết kiệm trong sử dụng điện
	1
	Tuần 35
	- Phiếu thực hành
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng thiết bị điện của một số vật dụng thường ngày
	Lớp học


2. Chuyên đề lựa chọn (đối với cấp trung học phổ thông)
	STT
	Chuyên đề
(1)
	Số tiết
(2)
	Thời điểm
(3)
	Thiết bị dạy học
(4)
	Địa điểm dạy học
(5)

	1
	
	
	
	
	


(1) Tên bài học/chuyên đề được xây dựng từ nội dung/chủ đề (được lấy nguyên hoặc thiết kế lại phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường) theo chương trình, sách giáo khoa môn học/hoạt động giáo dục.
(2) Số tiết được sử dụng để thực hiện bài dạy/chuyên đề.
(3) Tuần thực hiện bài học/chuyên đề.
(4) Thiết bị dạy học được sử dụng để tổ chức dạy học.
(5) Địa điểm tổ chức hoạt động dạy học (lớp học, phòng học bộ môn, phòng đa năng, bãi tập, tại di sản, thực địa...).

II. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục...)
· Phụ trách môn hoạt động trải ghiệm, hướng nghiệm lớp 6
· Phụ trách môn Giáo dục địa phương

	TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
	
	Cát Lái, ngày 06 tháng 9 năm 2021
GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)




           Nguyễn Thị Kim Phượng                                                                                                   Lê Thị Trang



